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- Số lượng sách đã xuất bản 0, trong đó 0 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế: 0. 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu): Không có. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ 

nghiên cứu và giảng dạy được giao. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 13 năm 01 tháng. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết 

hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn gd 

trực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên lớp/số 

giờ chuẩn gd quy 

đổi/số giờ chuẩn 

định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 
2016-

2017 

    330  330/390/270 

2 
2017-

2018 

  02  592 60 
652/817,72/270 

3 
2018-

2019 

    412 60 472/676,78/270 

03 năm học cuối 

4 
2020-

2021 

    337 45 382/465,88/270 

5 
2021-

2022 

  01  403 45 448/581,38/270 

6 
2022-

2023 

    180 45 225/266,94/167,77 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theoQuyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh. 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

- Học ĐH □   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn ThS   □   hoặc luận án TS □ hoặc TSKH□  ;tại nước: ………. năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: □ 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp:……… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: Tôi làm nghiên cứu sinh theo diện hợp tác đào tạo giữa 

trường Đại học Tổng hợp Brest (Cộng hòa Pháp) và trường Đại học Sư phạm Hà Nội (Việt 

Nam). Trong thời gian 2 năm học tập tại Pháp, tôi sử dụng tiếng Anh để học tập và giao 

tiếp. Luận án Tiến sĩ của tôi được viết bằng tiếng Anh và được bảo vệ trước hội đồng có 

các giáo sư người Pháp.  Tôi cũng có thể hiểu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh, có 

tham gia xemina và báo cáo trong các hội nghị, hội thảo sử dụng tiếng Anh ở trong và 

ngoài nước. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):..................... 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên 

NCS hoặc 

HVCH/CK

2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn Thời gian 

hướng 

dẫn từ …  

đến … 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NC

S 

HVCH/

CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

1 

Trần Thị 

Tươi 

 HVCH Chính  Từ 

12/2017 

đến 

06/2018 

Trường Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội 

26/12/2018 

2 

Lý Thị Thu 

Dung 

 HVCH Chính  Từ 

12/2017 

đến 

06/2018 

Trường Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội 

26/12/2018 

3 

Nguyễn 

Trung Kiên 

 HVCH Chính  Từ 

12/2021 

đến 

06/2022 

Trường Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội 

20/09/2022 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

T

T 
Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 
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I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 

Mã số và 

cấp quản 

lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1      

2      

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

Xấp xỉ Diophantine 

trong mối liên hệ 

với lí thuyết 

Nevanlinna 

CN SPHN17-

01, cấp cơ 

sở 

Từ 12/2017 

đến 

04/2019  

Biên bản nghiệm 

thu ngày 

18/04/2019, xếp 

loại xuất sắc 

2      

…      

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  
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T

T 

Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp chí 

quốc tế 

uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

On the 

quantitative 

subspace 

theorem 

1 Có 

Journal of  

Number Theory  

ISSN:0022-314X 

SCI-E, 

HĐGS 
 

Vol. 145, 

pp. 474–

495 

 8/2014 

2 

Schmidt's 

subspace 

theorem for 

moving 

hypersurface 

targets 

1 Có 

International 

Journal of Number 

Theory 

ISSN:1793-0421 

SCI-E  

Vol. 11, 

no 1, pp 

139-158 

2/2015 

…         

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

3 

An explicit 

estimate on 

multiplicity 

truncation in the 

degenerated 

second main 

theorem 

1 Có 

Houston Journal of 

Mathematics 

ISSN: 0362-1588 

SCI-E  

Vol 42, 

no 2, pp 

447-462 

6/2016 

4 

An effective 

Schmidt's 

subspace 

theorem for 

hypersurfaces in 

subgeneral 

position in 

projective 

varieties over 

function fields 

1 Có 

Kodai 

Mathematical 

Journal 

ISSN: 0386-5991 

SCI-E  

Vol 41, 

no 1, pp 

52-69 

3/2018 

5 

Viscosity 

solutions to 

parabolic 

complex Monge-

Ampère 

equations 

3 Không 

Calculus of 

Variations and 

Partial Differential 

Equations 

ISSN: 0944-2669 

SCI-E, 

HĐGS 
 

Vol 59, 

no 2,  35 

pp. 

2/2020 
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6 

On the 

conditional 

plurisubharmoni

c envelopes of 

bounded 

functions 

2 Không 

International 

Journal of 

Mathematics 

ISSN: 0129-167X 

SCI-E  

Vol 32, 

no 9, 17 

pp. 

9/2021 

7 

Schmidt's 

subspace 

theorem for 

moving 

hypersurface 

targets in 

subgeneral 

position in 

projective 

varieties 

1 Có 

Acta Mathematica 

Vietnamica 

ISSN: 0251-4184 

Scopus  

Vol 47, 

no 2, pp 

457-474 

6/2022 

8 

An effective 

Schmidt's 

subspace 

theorem for 

arbitrary 

hypersurfaces 

over function 

fields 

1 Có 

International 

Journal of Number 

Theory 

ISSN:1793-0421 

SCI-E  

Vol 19, 

no 2,  pp 

331-346 

3/2023 

9 

A Wirsing-type 

theorem for  

numerically 

equivalent 

divisors 

1 Có 

Kodai 

Mathematical 

Journal 

ISSN: 0386-5991 

SCI-E  

Vol 46, 

no 2, pp 

228-241 

6/2023 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 05 bài báo khoa học (các bài số 

3,4,7,8,9). 

      Ký hiệu: HĐGS là danh mục 144 tạp chí quốc tế uy tín có hệ số trích dẫn cao và uy tín 

cao được công nhận bởi Hội đồng Giáo sư ngành Toán học (kèm theo Quyết định số 

26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021) 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí 

uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Thán

g, 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 
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1        

…        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

T

T 

Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày 

tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 

T

T 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, 

thành tích huấn 

luyện, thi đấu 

TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công 

nhận (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Giải thưởng 

cấp Quốc 

gia/Quốc tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi 

đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được 

đưa vào áp dụng thực tế:  

T

T 

Chương 

trình đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, 

ngày, 

tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản 

đưa vào áp 

dụng thực tế  

Ghi chú 

1       

2       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 






